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GỢI Ý HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC 
(Đối với học sinh không thể học tập trực tuyến)

1. Giáo viên biên soạn Tài liệu học tập và Phiếu hướng dẫn học sinh tự học

PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC

	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	Khối lớp: 12
	Bài: Tổ chức quân đội

	Hoạt động 1: Đọctài liệu và thực hiện các yêu cầu.

	1. Tài liệu: 
- SGK QP và AN khối 12 – Bài 3: Tổ chức quân đội và công an nhân dân Việt Nam (Phần A).
- SGK QP và AN Khối 12 – Phần Phụ lục (trang 89)
- Tóm tắt nội dung quan trọng: Phụ lục 1. 
2. Yêu cầu: Đọc sách giáo khoa; Thực hiện 1 số nội dung cụ thể sau: 
- Xác định nguyên tắc tổ chức của QĐNDVN
- Xác định các cơ quan và đơn vị của QĐNDVN.
- Lập sơ đồ tổ chức QĐNDVN.
- Xác định Chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan và đơn vị của QĐNDVN.
- Nghiên cứu phần phụ lục (trang 89 SGK), tự xác định quy luật của Phù hiệu, Quân hàm, từ đó xác định cách nhận biết (màu sắc, ký hiệu….) 


	Hoạt động 2:Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.
	· Trả lời một số câu hỏi sau: Phụ lục 2
· Gửi về Classroom của lớp do giáo viên bộ môn cung cấp 
· Lưu ý: khi gửi mail vui long ghi rõ: Tiêu đề: “Họ và tên – lớp - STT”, 



2. Giáo viên hướng dẫn học sinh ghi chép lại các câu hỏi thắc mắc, các trở ngại của học sinh khi thực hiện các nhiệm vụ học tập.

Trường THPT Nguyễn Tất Thành
Lớp: 1…A…
Họ tên học sinh:

	Môn học
	Nội dung học tập
	Câu hỏi của học sinh

	Quốc Phòng
	Mục A: ….
Phần B: ….
	1.
2.
3.


3. Mộtsố lưu ý
· Giáo viên có thể thay đổi các thiết kế cho phù hợp với bộ môn. Tuy nhiên, cần đảm bảo có Nội dung hướng dẫn học sinh tự học đính kèm tài liệu. Vì nếu chỉ gửi tài liệu mà không hướng dẫn học sinh đọc, học thì hiệu quả học tập sẽ kém.
· Cách thức này có thể được sử dụng tốt cho việc học sinh có thể học tập trực tuyến lẫn không có thể học tập trực tuyến.
+ Đối với học sinh có thể học tập trực tuyến:
Tăng thời lượng học tập có hướng dẫn tại nhà, khi online chỉ để làm bài tập và thầy cô giáo giải đáp thắc mắc. Việc này sẽ giảm số giờ online của học sinh tránh được việc mạng chập chờn, khiến việc tiếp thu kiến thức của học sinh không được trọn vẹn.
· Học sinh ghi lại các thắc mắc và nêu các thắc mắc trong giờ học trực tuyến của mình.
+ Đối với học sinh không thể học tập trực tuyến:
Gửi các thắc mắc và các bài tập không giải được cho thầy cô qua nhiều kênh, và nhận phản hồi. Hoặc liên lạc qua đường dây nóng giải đáp thắc mắc (được các trường công bố cho học sinh và cha mẹ học sinh biết để các giáo viên liên quan được phân công trả lời).


Phụ lục 1: Tóm tắt nội dung quan trọng
I.Quân đội nhân dân Việt Nam:
1. Tổ chức và hệ thống tổ chức của quân đội nhân dân Việt Nam:
a. Tổ chức của quân đội nhân dân Việt Nam:
 - QĐND Việt Nam đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, thuộc quyền thống lĩnh của Chủ tịch nước và chỉ huy điều hành của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.
- Gồm: bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, bộ đội biên phòng; lực lượng thường trực và lực lượng dự bị; được tổ chức theo một hệ thống thống nhất, chặt chẽ từ Trung ương đến địa phương.
b. Hệ thống tổ chức của QĐND Việt Nam:
- Bộ Quốc phòng.
- Các cơ quan Bộ Quốc phòng
- Các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng.
- Các bộ, ban chỉ huy quân sự.
2. Chức năng, nhiệm vụ chính của một số cơ quan, đơn vị trong Quân đội nhân dân Việt Nam:
a. Bộ Quốc phòng:
- Là đơn vị thuộc Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đứng đầu.
- Quản lý nhà nước về xây dựng nền QPTD, quân đội và dân quân tự vệ; chỉ đạo, quản lý, điều hành mọi hoạt động của toàn quân.
b. Bộ Tổng tham mưu và cơ quan tham mưu các cấp:
- Là cơ quan chỉ huy các LLVT quốc gia, bảo đảm trình độ sẵn sàng chiến đấu của LLVT và điều hành mọi hoạt động quân sự trong thời bình và thời chiến.
- Có nhiệm vụ tổ chức nắm chắc tình hình địch, ta; cách bố trí tổ chức, sắp xếp lực lượng, điều hành mọi hoạt động phòng thủ của đất nước.
c. Tổng cục Chính trị và cơ quan chính trị các cấp:
- Là cơ quan đảm nhiệm công tác Đảng, công tác chính trị, tư tưởng cho toàn quân và từng đơn vị, hoạt động dưới sự lãnh đạo của Ban Bí thư, của Đảng ủy Quân sự Trung ương và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.
d. Tổng cục Hậu cần và cơ quan hậu cần các cấp:
- là cơ quan đảm bảo vật chất, quân y, vận tải toàn quân và từng đơn vị theo phân cấp trong thời bình và khi có chiến tranh xảy ra.
e. Tổng cục Kỹ thuật và cơ quan kỹ thuật các cấp: 
- có chức năng đảm bảo vũ khí, trang bị, kỹ thuật, phương tiện chiến tranh cho toàn quân và từng đơn vị trong thời bình và khi có chiến tranh xãy ra.
g. Tổng cục Công nghiệp quốc phòng, cơ quan, đơn vị sản xuất quốc phòng:
- có chức năng quản lý các cơ sở sản xuất quốc phòng của quân đội và của từng đơn vị.
- nghiên cức, đề xuất các vấn đề liên quan đến tổ chức đảm bảo công nghiệp quốc phòng, chỉ đạo các đơn vị sản xuất trang thiết bị của ngành công nghiệp quốc phòng.
h. Quân khu, quân đoàn, quân chủng, binh chủng:
- Quân khu: là tổ chức quân sự theo lãnh thổ (thường gồm một só tỉnh, thành phố giáp nhau có liên quan về quân sự).
- Quân đoàn: là đơn vị tác chiến chiến dịch hoặc chiến dịch – chiến thuật, là lực lượng thường trực của quân đội.
- Quân chủng: là bộ phận quân đội hoạt động ở môi trường địa lý khác nhau (trên bộ, trên không, trên biển) như Quân chủng Hải quân và Quân chủng Phòng không – Không quân.
- Binh chủng: có chức năng trực tiếp chiến đấu hoặc bảo đảm chiến đấu, có vũ khí, trang bị kỹ thuật và phương tiện hoạt động tác chiến đặc thù.
i. Bộ đội biên phòng:
là một bộ phận của QĐND Việt Nam, có chức năng làm nòng cốt, chuyên trách quản lý, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh, trật tự biên giới quốc gia (trên đất liền, hải đảo, vùng biển, cửa khẩu).

3. Quân hiệu, cấp hiệu và phù hiệu của Quân đội nhân dân Việt Nam:
a. Những quy định chung:
- Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam được chia thành hai ngạch: 
+ Sĩ quan tại ngũ
+ Sĩ quan dự bị.
- Hạ sĩ quan và binh sĩ theo Luật NVQS.
b. Hệ thống cấp bậc hàm của sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, chiến sĩ trong Quân đội nhân dân Việt Nam:
- Sĩ quan: có 3 cấp, 12 bậc.
+ Cấp úy: thiếu úy, trung úy, thượng úy, đại úy.
+ Cấp tá: thiếu tá, trung tá, thượng tá, đại tá.
+ Cấp tướng: thiếu tướng, trung tướng, thượng tướng, đại tướng.
- Quân nhân chuyên nghiệp: có 2 cấp, 8 bậc:
+ Cấp úy: thiếu úy, trung úy, thượng úy, đại úy.
+ Cấp tá: thiếu tá, trung tá, thượng tá, đại tá.
- Hạ sĩ quan: có 3 bậc.
+ Hạ sĩ
+ Trung sĩ
+ Thượng sĩ.
- Chiến sĩ: có 2 bậc.
+ Binh nhì
+ Binh nhất.
c. Quân hiệu, cấp hiệu, phù hiệu của Quân đội nhân dân Việt Nam:
- Quân hiệu: Được đeo trên mũ con, mũ cối, mũ Kabi.
- Cấp hiệu: Được đeo trên vai.
- Phù hiệu: Được đeo ở ve cổ áo.


Phụ lục 2


	Tổ chức cao nhất trong hệ thống tổ chức quân đội là cơ quan nào?

	 Bộ Quốc phòng

	 Bộ Tổng Tham mưu

	 Tổng cục Chính trị 

	 Quân khu, Quân đoàn

	Quân đội nhân dân Việt Nam gồm lực lượng nào?

	 Bộ đội chủ lực và bộ đội địa phương

	 Bộ đội chủ lực; Bộ đội địa phương; Bộ đội Biên phòng

	 Bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương và dân quân tự vệ

	 Bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, bộ đội quân khu

	Quân đội nhân dân Việt Nam có hệ thống chặt chẽ như thế nào?

	 Từ Bộ Quốc phòng đến các đơn vị trực thuộc

	 Từ Bộ đội chủ lực đến bộ đội địa phương ở các địa phương

	 Từ Trung ương đến cơ sở

	 Từ đơn vị chủ lực đến các đơn vị bộ đội địa phương

	Quân đội nhân dân Việt Nam  được đặt dưới sự lãnh đạo của tổ chức nào?

	 Đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, toàn diện của dân tộc Việt Nam

	 Đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối của nhân dân Việt Nam

	 Đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối về mọi mặt của giai cấp công nhân

	 Đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, toàn diện về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam 

	Người chỉ huy và điều hành cao nhất trong quân đội là ai ?

	 Cục trưởng Cục Tác chiến

	 Tư lệnh các đơn vị chiến đấu của quân đội

	 Đại tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

	 Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

	Quân đội có lực lượng nào?

	Lực lượng thường trực và lực lượng dự bị 

	 Lực lượng chủ lực và lực lượng địa phương

	 Lực lượng chiến đấu và lực lượng sẵn sàng chiến đấu

	 Lực lượng chính quy và lực lượng dự bị

	Một trong chức năng của Bộ Quốc phòng là gì?

	Chấp hành nghiêm đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước

	Thực hiện quản lí nhà nước về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, quân đội và dân quân tự vệ.

	Chấp hành và vận động nhân dân chấp hành tốt đường lối, chính sách   của Đảng

	Luôn sẵn sàng chiến đấu và chiến đầu thắng lợi

	Một trong chức năng của cơ quan Bộ Tổng Tham mưu trong quân đội là: 

	 Là cơ quan chiến đấu bảo vệ quốc gia

	 Thuộc cơ quan tham mưu cho phòng thủ quốc gia

	 Là cơ quan chỉ huy lực lượng vũ trang quốc gia

	 Là cơ quan tổ chức ra lực lượng vũ trang quốc gia

	Một trong chức năng của cơ quan Tổng Cục Chính trị trong quân đội là gì?

	 Đảm nhiệm công tác tổ chức giáo dục chính trị trong quân đội 

	 Đảm nhiệm công tác chính trị trong quân đội 

	 Đảm nhiệm công tác tuyên truyền chính trị trong quân đội 

	 Đảm nhiệm công tác Đảng – Công tác chính trị trong quân đội 

	Một trong chức năng của cơ quan Tổng Cục Hậu cần trong quân đội là gì?

	Là cơ quan có chức năng đảm bảo hậu cần, vật chất, quân y, vận tải cho quân đội

	Là cơ quan có chức năng đảm bảo hoạt động kinh tế và vận tải cho quân đội

	Là cơ quan có chức năng đảm bảo chế độ ăn uống cho bộ đội 

	Là cơ quan có chức năng đảm bảo vật chất, kĩ thuật cho quân đội

	Sĩ quan trong quân đội nhân dân Việt nam có mấy cấp, bậc và mỗi cấp có mấy bậc?

	 3 cấp 12 bậc: Cấp tướng có 4 bậc, cấp tá có 4 bậc, chiến sĩ có 4 bậc 

	 3 cấp 12 bậc: Cấp tướng có 4 bậc, sĩ quan có 4 bậc, cấp úy có 4 bậc 

	 3 cấp 12 bậc: Cấp tướng có 4 bậc, cấp tá có 3 bậc, chiến sĩ có 5 bậc 

	 3 cấp 12 bậc: Cấp tướng có 4 bậc, cấp tá có 4 bậc, cấp úy có 4 bậc 

	Trong quân đội nhân dân Việt Nam có ngạch Sĩ quan nào?

	 Sĩ quan chỉ huy và sĩ quan dự bị

	 Sĩ quan tại ngũ và sĩ quan dự bị

	 Sĩ quan thường trực và sĩ quan không thường trực

	 Sĩ quan chỉ huy và sĩ quan chuyên môn kĩ thuật

	Bộ đội ở các Quận đội, Huyện đội là:

	 Bộ đội chủ lực 

	 Bộ đội lục quân

	 Bộ đội địa phương

	 Bộ đội chính quy

	Là một trong 3 thứ quân, dân quân tự vệ là lực lượng

	 vũ trang thường trực, thoát li sản xuất  

	 bán vũ trang , thoát li sản xuất

	 vũ trang chính quy, không thoát li sản xuất

	 bán vũ trang không thoát li sản xuất

	Trong quân đội nhân dân Việt Nam, Sư đoàn 308 là sư đoàn gì?

	 Bộ đội chủ lực 

	 Bộ đội địa phương

	 Bộ đội Phòng không

	 Bộ đội xe tăng

	Bộ, Ban Chỉ huy quân sự nào sau đây không nằm trong hệ thống tổ chức của quân đội nhân dân Việt Nam?

	 Ban Chỉ huy quân sự quận, huyện

	 Ban Chỉ huy quân sự xã, phường

	 Bộ Chỉ quân sự tỉnh, thành phố

	 Bộ Tổng Tham mưu

	Đơn vị nào sau đây nằm trong hệ thống các cơ quan, đơn vị quân đội nhân dân Việt Nam?

	 Các xí nghiệp sửa chữa ô tô, xe cơ giới

	 Các nhà máy sản xuất linh kiện điện tử

	 Các dự án liên doanh kinh tế của đất nước

	 Các xí nghiệp, nhà máy và các đơn vị làm kinh tế quốc phòng

	Đơn vị quân đội nào sau đây không thuộc Quân chủng Phòng không-Không quân?

	 Sư đoàn Pháo binh

	 Trung đoàn Ra đa, tên lửa

	 Sư đoàn Pháo phòng không

	 Sư đoàn Không quân

	Lực lượng Bộ đội Biên phòng trong tổ chức quân đội có chức năng gì? 

	Làm nòng cốt, chuyên trách quản lí, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh

	Làm nòng cốt, chuyên trách quản lí, bảo vệ chủ quyền khu vực biển đảo của tổ quốc

	Chuyên trách trong chiến đấu bảo vệ an ninh vùng biên giới 

	Chuyên trách làm nhiệm vụ chiến đấu bảo vệ an ninh biên giới 

	Nội dung nào sau đây không đúng với truyền thống quân đội nhân dân Việt Nam ?

	 Là đội quân sẵn sàng chiến đấu

	 Vì nhân dân mà chiến đấu

	 Trung với nước

	 Trung thành vô hạn với Đảng

	Cơ quan nào sau đây không nằm trong tổ chức các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng?

	 Viện kiểm sát nhân dân các cấp

	 Các xí nghiệp quốc phòng

	 Các nhà máy quốc phòng

	 Các đơn vị làm nhiệm vụ kinh tế

	Lực lượng nào sau đây không nằm trong tổ chức quân đội?  

	 Cơ quan Bộ Quốc phòng

	 Lực lượng cảnh sát biển

	 Các đơn vị thuộc BQP

	 Lực lượng cảnh sát cơ động

	Các cơ quan, tổ chức nào sau đây thuộc hệ thống tổ chức quân đội nhân dân Việt nam  ?

	 Hội Cựu chiến binh Việt Nam

	 Bộ Tổng Tham mưu

	 Tổng Cục Chính trị

	 Bộ Chỉ huy quân sự thành phố

	Đơn vị quân đội nào sau đây thuộc Binh chủng Pháo binh?

	 Đơn vị Pháo phòng không

	 Đơn vị Tên lửa phòng không

	 Đơn vị Pháo binh mặt đất

	 Đơn vị bộ đội Bộ binh cơ giới



